
Lý 

thuyết

Thực

 hành

1 Nguyễn Thị Hà Nữ 15/5/1980 Nghệ An 5.7 6.5 2633/QĐ468/2021 TH002673

2 Hoàng Đình Hải Nam 06/9/1991 Nghệ An 7.0 8.5 2634/QĐ468/2021 TH002674

3 Võ Đăng Hùng Nam 05/11/1980 Nghệ An 6.0 8.0 2637/QĐ468/2021 TH002677

4 Ngô Viết Hưng Nam 12/8/1974 Nghệ An 5.3 7.0 2638/QĐ468/2021 TH002678

5 Hồ Thị Hồng Ngọc Nữ 07/5/1992 Nghệ An 6.7 5.5 2642/QĐ468/2021 TH002682

6 Bạch Hồng Quân Nam 15/12/1996 Nghệ An 7.0 8.0 2644/QĐ468/2021 TH002684

7 Trần Phương Thảo Nữ 28/11/1991 Nghệ An 5.7 5.0 2650/QĐ468/2021 TH002690

8 Nguyễn Văn Tuấn Nam 15/8/1990 Nghệ An 6.3 8.0 2655/QĐ468/2021 TH002695

9 Trần Thị Tú Anh Nữ 02/11/1997 Nghệ An 6.7 9.0 2660/QĐ468/2021 TH002700

10 Nguyễn Công Đạt Nam 08/02/1993 Nghệ An 8.3 8.0 2667/QĐ468/2021 TH002707

11 Đặng Hữu Sơn Hà Nam 20/7/1998 Nghệ An 7.0 6.5 2673/QĐ468/2021 TH002713

12 Thái Khắc Hoàn Nam 25/9/1981 Nghệ An 6.7 6.5 2676/QĐ468/2021 TH002716

13 Mai Thị Oanh Nữ 15/11/1997 Nghệ An 6.7 9.0 2686/QĐ468/2021 TH002725

14 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 01/11/1988 Nghệ An 6.3 7.5 2689/QĐ468/2021 TH002728

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC IUV

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

 TỔ CHỨC NGÀY 26/12/2021

TT Họ và tên
Giới

 tính
Ngày sinh Nơi sinh

Điểm thi
Số vào sổ gốc

cấp chứng chỉ
Số hiệu Ghi chú



Lý 

thuyết

Thực

 hành

TT Họ và tên
Giới

 tính
Ngày sinh Nơi sinh

Điểm thi
Số vào sổ gốc

cấp chứng chỉ
Số hiệu Ghi chú






